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Câu I (2điểm)

1. Xác định các chất A, B, C, D, E, F, H và hoàn thành sơ đồ biến hóa sau:
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 B           +NaOH       +HCl          H (CaCO3  )     

                               + NaOH         D      +F              

 Biết rằng H là thành phần chính của đá phấn; B là khí  dùng nạp cho các bình chữa cháy.
2. Dung dịch A gồm các chất: CuCl2, MgCl2, AlCl3. Trình bày phương pháp hoá học để tách riêng từng kim loại ra khỏi hỗn hợp.
Câu II( 2điểm)

1. Từ đá vôi, than đá, các chất vô cơ và các điều kiện cần thiết viết các phương trình hoá học (ghi rõ điều kiện) điều chế Benzen, Caosubuna. 
2. Có 3 bình đựng 3 chất khí là: CH4, C2H4, C2H2. Chỉ dùng dung dịch brom , hãy nêu cách tiến hành phân biệt 3 khí trên.
Câu III( 2điểm)

 1.  Trên 2 đĩa cân ở vị trí cân bằng, có 2 cốc thuỷ tinh với khối lượng bằng nhau và đều chứa một lượng dung dịch HCl như nhau. Nếu thêm vào cốc thứ nhất m1 gam Fe và cốc thứ hai m2 gam CaCO3 , khi phản ứng hoà tan hết thì đĩa cân trở lại vị trí cân bằng. Tìm tỉ lệ m1: m2.

 2.  Có một hỗn hợp gồm 2 hidrocacbon A và B ở thể khí. Phân tử khối của B lớn hơn phân tử khối của A 24 đơn vị cacbon. Tỉ khối hơi so với H2 của B bằng 9/5 tỉ khối hơi so với H2 của A.

          Hỏi A và B là những hidrocacbon nào ?

 Câu IV ( 2 điểm)

 1. Dùng V lit khí CO khử hoàn toàn 4 gam một oxit kim loại( có hoá trị không đổi), phản ứng kết thúc thu được kim loại và hỗn hợp khí X. Tỉ khối của X so với H2 là 19. Cho X hấp thụ hoàn toàn vào 2,5 lit dung dịch Ca(OH)2 0,025M thu được 5 gam kết tủa. 

      a. Xác định kim loại và công thức hoá học của oxit đó.

      b. Tính giá trị của V.

2. Chia 34,4 gam hỗn hợp X gồm Fe và một oxit của sắt thành 2 phần bằng nhau.
  - Hòa tan hết phần 1 vào 200 gam dung dịch HCl 14,6 % thu được dung dịch A và 2,24 lít khí H2 (đktc). Thêm 33,0 gam nước vào dung dịch A được dung dịch B. Nồng độ của HCl trong dung dịch B là 2,92 %. 
  - Hòa tan hết phần 2 vào dung dịch H2SO4 đặc nóng thu được V lít khí SO2 (đktc). 

a. Xác định công thức hóa học của oxit sắt trong hỗn hợp X.


b. Tính khoảng giá trị của V có thể nhận.

C©u V( 2®iÓm)

  Có a gam hỗn hợp X gồm một axit no đơn chức A và một este B. B tạo ra bởi một axit no đơn chức A1 và một rượu no đơn chức C (A1 là đồng đẳng kế tiếp của A). Cho a gam hỗn hợp X tác dụng với lượng vừa đủ NaHCO3, thu được 1,92 gam muối. Nếu cho a gam hỗn hợp X tác dụng với một lượng vừa đủ NaOH đun nóng thu được 4,38 gam hỗn hợp hai muối của 2 axit A, A1 và 1,38 gam rượu C, tỷ khối hơi của C so với hiđro là 23. Đốt cháy hoàn toàn 4,38 gam hỗn hợp hai muối của A, A1 bằng một lượng oxi dư thì thu được Na2CO3, hơi nước và 2,128 lit CO2 (đktc). Giả thiết phản ứng xảy ra hoàn toàn.

1. Tìm công thức phân tử, công thức cấu tạo của A, A1, C, B.

2. Tính a.
        (  Cho biết: C= 12; H= 1; O= 16; Ca= 40; S= 32; Cu= 64; Fe= 56; Cl= 35,5)
                         .................................Hết.........................................
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	Câu I

( 2,0 điểm)
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( 1,0 điểm)
	MgCO3 
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 MgO + CO2 

(A)                                 (B)

CO2 + NaOH ( NaHCO3 

                                (C)

CO2 + 2NaOH ( Na2CO3 + H2O

                                  (D)

NaHCO3 + NaOH ( Na2CO3 + H2O   

Na2CO3 + HCl ( NaHCO3 + NaCl

2NaHCO3 + Ca(OH)2 ( CaCO3 + Na2CO3 + 2H2O

                     (E)                (H)
Na2CO3 + CaCl2 ( CaCO3 + 2NaCl     

                  (F)
(H)

Viết đúng các chất A,B,C,D,E,F,H
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	   2
(1,0 diểm)
	      Cho dung dịch NaOH dư vào hỗn hợp 
Lọc thu được nước lọc có NaAlO2 và NaOH dư

Phần kết tủa có Mg(OH)2 và Cu(OH)2
    Các PTHH:  AlCl3 + 3NaOH( Al(OH)3 + 3NaCl

                        Al(OH)3 + NaOH( NaAlO2 +2H2O
                         CuCl2 + 2NaOH(Cu(OH)2 + 2NaCl

                         MgCl2 + 2NaOH(Mg(OH)2 + 2NaCl
..................   ........................................................................................

+ Sục khí CO2 dư vào phần dung dịch, gạn lấy kết tủa

 CO2+ NaAlO2 + 2H2O( Al(OH)3 + NaHCO3
CO2 + NaOH dư( NaHCO3
 Nung kết tủa ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Al2O3. Điện phân nóng chảy trong criolit thu được Al

       2Al(OH)3
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Al2O3 + 3H2O

        2Al2O3
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 4Al + 3O2
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   + Phần kết tủa đem nung ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi được hỗn hợp chất rắn ( MgO + CuO). Dẫn luồng khí CO dư đi qua phần chất rắn đươc hỗn hợp rắn gồm Cu và MgO.           
            Cu(OH)2  
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 CuO + H2O

          Mg(OH)2
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MgO +H2O
          CuO + CO
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 Cu + CO2
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Cho dung dịch HCl (vừa đủ) vào hỗn hợp chất rắn, gạn lấy phần không tan thu được Cu, phần dung dịch là MgCl2
 MgO + 2HCl(MgCl2 + H2O

Cu + HCl(Không phản ứng

- Cô cận dung dịch MgCl2, đem điện phân nóng chảy được Mg

 MgCl2
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	Câu II
(2,0 điểm)
	   1
(1,0 điểm)
	CaCO3 
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 CaO + CO2
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    Thanđá
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CaC2 + 2H2O 
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 Ca(OH)2 + C2H2                                                                     

3 CH 
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 C6H6 (Benzen)                                                      

2CH
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CH2=CH- C
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  CH2 = CH - C 
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 CH + H2 
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 CH2 = CH - CH = CH2                     

nCH2 = CH- CH = CH2 
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 (- CH2 - CH = CH - CH2 -)n              

                                                                (Caosubuna)       
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	   2
(1,0 điểm)
	* Trích các mẫu thử CH4, C2H4, C2H2 với những thể tích bằng nhau, cho tác dụng với những thể tích dung dịch brom như nhau, mẫu thử nào làm cho dung dịch brom nhạt màu nhiều hơn là C2H2.

               C2H2 + 2Br2
[image: image23.wmf]¾
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C2H4Br4 
- Mẫu thử nào làm dung dịch Br2 nhạt màu ít hơn là C2H4
                C2H4 + Br2 
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C2H4Br2
- Mẫu thử không làm nhạt màu dung dịch Br2 là CH4
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	Câu III

(2,0 điểm)
	  1

(0,75 điểm)
	- Gọi a gam là khối lượng dung dịch HCl trong cả 2 cốc

                 Fe  +   2HCl 
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FeCl2 + H2
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             CaCO3 + 2HCl
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CaCl2 + CO2
[image: image30.wmf]­

+  H2O                      (2)

             
[image: image31.wmf]100

2

m

(mol)
            
[image: image32.wmf]100

2

m

(mol)

.............................................................................................................

Sau khi phản ứng kết thúc cân trở lại vị trí thăng bằng thỡ:

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng có:

          m1+a- 
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(1,25 điểm)
	 - Gọi phân tử khối chất A là MA và của B là MB.

MA = MB + 24
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5

9

2

A

B

M

M

=

 

Hay 
[image: image42.wmf]2

5

9

2

24

A

A

M

M

=

+

 
[image: image43.wmf]®

 MA+ 24 = 9/5.MA

                                   
[image: image44.wmf]®

MA = 120/4 = 30
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Đầu bài cho là hidrocacbon nên ta gọi chất đó là CxHy

( x, y nguyên dương, y≤ 2x + 2

Ta có: 12x + y = 30 
[image: image45.wmf]®

 y = 30 - 12x > 0
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 x<30/12  
[image: image47.wmf]®

 x< 2,5

Như vậy: 1≤ x < 2,5

............................................................................................................

- Nếu x= 1 
[image: image48.wmf]®

 y = 18     ( Loại,vì Cacbon hoá trị 4 nên không thể có

18 nguyên tử H liên kết với 1 nguyên tử C)

- Nếu x = 2
[image: image49.wmf]®

 y= 6        ( Thoả mãn)

- Nếu x= 3 
[image: image50.wmf]®

 y = -6     ( Không thoả mãn)

Vậy công thức phân tử của A là : C2H6 = 30 đvC.

............................................................................................................         

Theo đầu bài, phân tử khối chất B lớn hơn chất A 24 đvC là 2 nguyên tử C.

Vậy CTPT của B là: C4H6 = 54 đvC   
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	Câu IV

( 2,0 điểm)
	   1
(1,0 điểm)

  2

(1,0 điểm )
	a.  Đặt công thức của oxit kim loại là: A2Ox
( x
[image: image51.wmf]Î

N*,   1≤ x ≤ 3)

Các phương trình hoá học:

A2Ox + xCO  
[image: image52.wmf]¾
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 2A + xCO2                    (1)

CO2 + Ca(OH)2 
[image: image53.wmf]®

 CaCO3 + H2O                 (2)

Có thể:  CaCO3 + CO2 + H2O
[image: image54.wmf]®

 Ca(HCO3)2          (3)

nCa(OH)2 = 2,5. 0,025 = 0,0625 (mol)

nCaCO3 = 5/100 = 0,05 (mol)

Xét 2 trường hợp:

1. TH1: 

 * Ca(OH)2 dư
[image: image55.wmf]®

 phản ứng (3) không xảy ra

Từ pt (2) : nCO2 = nCaCO3 = 0,05 mol 


[image: image56.wmf]®

 theo PT (1) n A2Ox =1/x. 0,05 mol

Ta có phương trình: 2( MA + 16x).0,05/x = 4

Giải ra được: MA = 32. x

- Với x = 1 
[image: image57.wmf]®

 MA = 32 ( Không thoả mãn)

- Với x = 2
[image: image58.wmf]®

  MA = 64  thoả mãn

Vậy kim loại A hoá trị II, khối lượng mol 64 là Cu
[image: image59.wmf]®

 CT oxit : CuO

............................................................................................................

b.   Đặt nCO dư trong hỗn hợp khí X là t, ta có phương trình tỉ khối:


[image: image60.wmf]19

2

).

05

,

0

(

05

,

0

.

44

28

=

+

+

x

t

 
[image: image61.wmf]Þ

  t = 0,03 mol


[image: image62.wmf]®

Giá trị của VCO ban đầu = (0,03 + 0,05). 22,4 = 1,792 lit

.............................................................................................................

2. TH2

a.    CO dư 
[image: image63.wmf]®

 phản ứng (3) có xảy ra

Từ phương trình (2): nCO2 = nCaCO3 = nCa(OH)2 = 0,0625 mol

Bài ra cho: nCaCO3 chỉ còn 0,05 mol, chứng tỏ nCaCO3 bị hoà tan một phần ở phương trình (3) là:

         0,0625 - 0,05 = 0,0125 mol

Từ phương trình (3) có: nCO 2 = nCaCO3 bị hoà tan = 0,0125 mol


[image: image64.wmf]®

Tổng nCO2 = 0,0625 + 0,0125 = 0,075 mol

Từ (1) có: nA2Ox = 1/x. 0,075 (mol)


[image: image65.wmf]®

 Ta có phương trình: ( 2MA + 16x). 0,075/x = 4

Giải ra được : MA = 
[image: image66.wmf]3
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- Với x = 1
[image: image67.wmf]®

 MA = 18,66 ( Loại vì không thoả mãn)

- Với x= 2
[image: image68.wmf]®

 MA = 37,33 ( Loại vì không thoả mãn)

- Với x = 3
[image: image69.wmf]®

 MA = 56   thoả mãn.

Vậy, kim loại A hoá trị III, khối lượng mol 56 là Fe 
[image: image70.wmf]®

CT oxit: Fe2O3
............................................................................................................

b.   Đặt nCO dư trong hỗn hợp khí X là t, ta có phương trình tỉ khối:
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Giải ra ta được t = 0,045


[image: image72.wmf]®

V = (0,075 + 0,045) . 22,4 = 2,688 lit

a.  Các PTHH khi cho phần 1 vào dung dịch HCl:


Fe + 2HCl → FeCl2 + H2    


(1)


FexOy +  2yHCl → FeCl2y/x + yH2O    
(2)
nHCl ban đầu = 
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Từ (1): nFe = 
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....................................................................................................................Từ (1): nHCl = 2nH
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 = 2.0,1= 0,2(mol)
mddA = 200 + 
[image: image80.wmf])
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           mddB = 217 + 33 = 250(g)
nHCl dư = 
[image: image81.wmf])
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                  nHCl ở (2) = 0,8 - 0,2 - 0,2 = 0,4(mol)
Từ (2): nFe
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Từ (*) và (**) ta có phương trình
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             Vậy công thức Oxit sắt là: Fe3O4
...........................................................................................................
b. Các PTHH khi cho phần 2 vào dung dịch H2SO4 đặc nóng:


2Fe + 6H2SO4 đặc 
[image: image90.wmf]¾
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Fe2(SO​4)​3 + 3SO2 + 6H2O


(3)


2Fe3O4 + 10H2SO4 đặc 
[image: image91.wmf]¾
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3Fe2(SO​4)​3 + SO2 + 10H2O

(4)

Có thể:              Fe + Fe2(SO​4)​3 → 3FeSO4




(5)
Nếu  H2SO4 dư ( (5) không xẩy ra:

 → 
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 EMBED Equation.3  [image: image94.wmf]Fe
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Nếu H2SO4 không dư: (5) xẩy ra:

nSO
[image: image98.wmf]2
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Từ (1) và (3):
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Vậy: 

     X gồm: A: C2H5COOH, A1: CH3COOH, C: C2H5OH,  

          

B:
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Ghi chú:

- Học sinh làm cách khác đúng chấm điểm tương đương

- Phương trình hoá học viết sai không cho điểm. 
- Nếu bài toán có pt không cân bằng thì không  tính điểm.
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